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Chdu Thanh, ngay 03 thang J ruim 2023

QUYETDINH
v~vi~c cong nh~n "Hoan thanh xu§t s~c nhiem vu" t~p th~, can bi},cong

clnrc, vien clnrc Nganh Giao dl}cva Dao t~o nam hQc2022 - 2023

CHiT TICH uv BANNuAN nAN HUYENCHAu THANH. .
Can cu Ludt t6 chuc chinh quyen ilia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;
Can cir Ludt sua il6i, b6 sung mot s6 iliJu cua Ludt T6 chuc Chinh phu va

Ludt T6 chuc ehinh quyen ilia phuong ngay 2211112019;
Can cu Nghi dinh s6 90120201ND-CP ngay 13 thang 8 ndm 2020 cua

Chinh phu vJ danh gia, xip loai chat IU9'ngcan bt), cong chuc, vien chuc;
Thuc hien cong van s6 1434ISGDDT-HCQT ngay 27 thang 4 nam 2023

cua Sa Giao due va Dao tao vJ viec huang dtln xet thi dua, khen thuong nganh
Giao due va Dao tao ndm h(JC2022-2023;

Theo TO-trinh s6 519ITTr-PGDDT ngay 211612023 cua phong Giao dl;lc
_ va Dao t(to huy?n Chiiu Thanh va y kiin cua phong Nt;5iVl;lhuy?n t(ti TO-trinh s6
290ITTr-NV ngay 281612023.

QUYETDINH:
Di~u 1. Cong nh~n 15 t~p th~ truimg hQCva 409 can b<),giao vien, nhan

vien "Roan thanh xufit s~c nhi~m Vl)" nam hQc2022-2023 (co Danh sach kem
theo).

Da "Roan thanh xufits~cnhi~m Vl,l" nam hQc2022-2023.
Di~u 2. QuySt dinh cong nh~n "Roan thanh xufit s~c nhi~m Vl,l" t~p th~,

can b<),cong chilc, vien chilc Nganh Giao d\lc - Dao t~onam hQc2022 - 2023 la
cO'sO'xet thi dua khen thu6ng cho cac ca nhan tren trong nam hQc 2022 - 2023
va cac nam tiSp theo.

Di~u 3. Chanh Van phong RDND va UBND huy~n, Tru6ng phong N<)i
Vl), Thu tru6ng cac cO'quan co lien quan, Tru6ng phong Giao d\lCva Dao t~o
huy~n, t~p th~ va cac ca nhan co ten t~i DiSu 1 chiu trach nhi~m thi hanh QuySt
dinh nay./.

Noi nhljn:
- Nhu di~u 3;
- Luu: VT.



DANH SÁCH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023 của UBND huyện)

I. TẬP THỂ HOÀN THÀNH XUẤT XẮC NHIỆM VỤ
STT Đơn vị

1 Trường Mẫu giáo An Lục Long
2 Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
3 Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh
4 Trường Mẫu giáo Hồ Văn Ngà
5 Trường Mẫu giáo Thanh Vĩnh Đông
6 Trường Tiểu học Vĩnh Công
7 Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
8 Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
9 Trường Tiểu học Thanh Phú Long
10 Trường Tiểu học Thuận Mỹ
11 Trường Tiểu học An Lục Long
12 Trường Tiểu học Việt Lâm
13 Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
14 Trường THCS Long Trì
15 Trường THCS Thuận Mỹ

II. CÁ NHÂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ
1. CẤP MẦM NON – MẪU GIÁO

S
TT Họ và tên Giới 

tính Chức vụ Đơn vị

1 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Quới
2 Lê Thị Kiều Viễn Nữ Giáo viên Trường Mầm non Bình Quới
3 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ Giáo viên Trường Mầm non Bình Quới
4 Nguyễn Đan Hạ Nữ Giáo viên Trường Mầm non Bình Quới
5 Huỳnh Thị Huỳnh Như Nữ Giáo viên Trường Mầm non Bình Quới
6 Võ Thị Tố Như Nữ Giáo viên Trường Mầm non Bình Quới
7 Võ Thị Kim Tuyến Nữ Giáo viên Trường Mầm non Bình Quới
8 Phan Thị Ngọc Diệp Nữ Giáo viên Trường Mầm non Bình Quới
9 Huỳnh Thị Cẩm Linh Nữ Nhân viên Trường Mầm non Bình Quới
10 Nguyễn Thị Hồng Xuân Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
11 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
12 Huỳnh Thị Bích Tuyền Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
13 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
14 Nguyễn Thị Thảo An Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu



15 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
16 Nguyễn Thị Diễm Kiều Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
17 Hà Thị Thùy Trang Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
18 Nguyễn Thanh Yến Ngọc Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
19 Võ Thị Ngọc Trang Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
20 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
21 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
22 Phạm Thị Mỹ Tuyên Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
23 Huỳnh Thị Ngọc Thảo Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
24 Huỳnh Thị Thúy Đào Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
25 Vỏ Thị Kim Thịnh Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
26 Trương Thị Thùy Trang Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
27 Trương Ngọc Khánh Linh Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
28 Nguyễn Thị Phúc Nhân Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
29 Tống Mỹ Ngọc Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
30 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
31 Lê Kim Hiếu Nữ Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
32 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
33 Lê Thị Ngọc Nữ Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
34 Lê Thị Thanh Phương Nữ Nhân viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
35 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ Nhân viên Trường Mầm non Thị trấn Tầm Vu
36 Lương Ngọc Duyên Nữ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo An Lục Long
37 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo An Lục Long
38 Huỳnh Thị Minh Thư Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo An Lục Long
39 Hùynh Thị Thu Thảo Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo An Lục Long
40 Lê Thị Thanh Hoa Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo An Lục Long
41 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo An Lục Long
42 Nguyễn Thị Hòa Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo An Lục Long
43 Nguyễn Phà Ka Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo An Lục Long
44 Lê Thị Mộng Nghi Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo An Lục Long
45  Lê Thị Thanh Trang Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo An Lục Long
46 Võ Thị Mộng Tuyền Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo An Lục Long
47 Võ Thị Cẩm Tú Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo An Lục Long
48 Lương Thị Kim Oanh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo An Lục Long
49 Nguyễn Thị Kim Linh Nữ Nhân viên Trường Mẫu giáo An Lục Long
50 Nguyễn Thị Thanh Mận Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Dương Xuân Hội
51 Huỳnh Thị Hương Giang Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Dương Xuân Hội
52 Chung Thị Thanh Thảo Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Dương Xuân Hội
53 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Dương Xuân Hội
54 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Dương Xuân Hội



55 Đỗ Thị Kim Liên Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Dương Xuân Hội
56 Huỳnh Thị Kim Thanh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Dương Xuân Hội
57 Võ Thị Như Ý Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Dương Xuân Hội
58 Trần Thị Kim Do Nữ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh
59 Lê Thị Thu Hà Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh
60 Phan Nguyễn Hoài Thu Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh
61 Phạm Thị Trần Quyên Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh
62 Võ Thị Ngọc Hân Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh
63 Phan Kim Ngân Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh
64 Nguyễn Thị Diễm Hương Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh
65 Nguyễn Thị Diệp Như Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh
66 Trần Thị Mười Nữ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hồ Văn Ngà
67 Lê Thị Mỹ Chi Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Hồ Văn Ngà
68 Lê Thị Ngọc Mỹ Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Hồ Văn Ngà
69 Lê Thị Lệ Hằng Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hồ Văn Ngà
70 Đặng Tuyết Nhung Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Hồ Văn Ngà
71 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Hồ Văn Ngà
72 Nguyễn Thị  Ngọc Điệp Nữ Nhân viên Trường Mẫu giáo Hồ Văn Ngà
73 Lê Thị Kim Liên Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Long Trì
74 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Long Trì
75 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Long Trì
76 Võ Thị Trọng Hạnh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Long Trì
77 Trương Thị Mỹ Trinh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Long Trì
78 Nguyễn Thu Hằng Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phú Ngãi Trị
79 Đỗ Nguyễn Minh Nhi Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Phú Ngãi Trị
80 Lê Thị Hồng Vân Nữ Nhân viên Trường Mẫu giáo Phú Ngãi Trị
81 Trần Thị Thu Trinh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Phú Ngãi Trị
82 Nguyễn Thị Phúc Thiện Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Phú Ngãi Trị
83 Đào Thị Tuyết Như Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Phú Ngãi Trị
84 Phạm Thị Bé Kha Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Phú Ngãi Trị
85 Trần Thị Thu Giang Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Phú Ngãi Trị
86 Trần Thị Thanh Ngà Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phước Tân Hưng
87 Mai Thị Hồng Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Phước Tân Hưng
88 Trần Thị Thanh Ngân Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Phước Tân Hưng
89 Phạm Thị Bích Lợi Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Phước Tân Hưng
90 Cao Thị Lan Thanh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Phước Tân Hưng
91 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Phước Tân Hưng
92 Nguyễn Thị Hà Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Phước Tân Hưng
93 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Phước Tân Hưng
94 Đặng Kim Tuyến Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long



95 Huỳnh Thị Hằng Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long
96 Huỳnh Thị Ngọc Ảnh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long
97 Lê Thị Thùy Trang Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long
98 Phạm Ngọc Hân Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long
99 Bùi Thị Ngọc Jan Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long
100 Nguyễn Thị Hồng Thủy Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long
101 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long
102 Nguyễn Thị Vi Na Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long
103 Đỗ Thị Phi Phụng Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long
104 Nguyễn Thị Kim Linh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long
105 Lê Trần Bảo Khanh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Phú Long
106 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thanh Vĩnh Đông
107 Lê Thị Ngọc Thắm Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thanh Vĩnh Đông
108 Trần Thị Hiệp Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thanh Vĩnh Đông
109 Lê Thị Phượng Hằng Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Vĩnh Đông
110 Phạm Thị Kim Thu Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Vĩnh Đông
111 Huỳnh Thị Kim Trang Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Vĩnh Đông
112 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Vĩnh Đông
113 Trương Thị Kim Ngân Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Vĩnh Đông
114 Đặng Thị Ánh Minh Nữ Nhân viên Trường Mẫu giáo Thanh Vĩnh Đông
115 Lê Thị Phượng Loan Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thanh Vĩnh Đông
116 Võ Thị Ngọc Diệu Nữ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
117 Nguyễn Thị Mỹ Phụng Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
118 Đặng Thị Kim Nguyên Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
119 Phạm Thị Ngọc Thủy Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
120 Hồ Thị Hồng Hạnh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
121 Nguyễn Thị Liên Huyền Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
122 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
123 Nguyễn Thị Phờ Menh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
124 Võ Thị Lan Nương Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
125 Đặng Thị Kim Nhung Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
126 Nguyễn Thị Ngọc Kiều Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
127 Nguyễn Ngọc Thùy Vân Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
128 Lê Cà Mỵ Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
129 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
130 Châu Pho Ly Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ
131 Hồ Thị Phương Thúy Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Công
132 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Nữ Nhân viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Công
133 Huỳnh Thị Lệ Dung Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Công
134 Phan Thị Băng Tuyền Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Công



135 Nguyễn Ngọc Hân Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Công
136 Nguyễn Phạm Hoài Thương Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Công
137 Đinh Thúy Hạnh Nữ Giáo viên Trường Mẫu giáo Vĩnh Công

2. CẤP TIỂU HỌC
S

TT Họ và tên Giới 
tính Chức vụ Đơn vị

1 Ngô Thị Liễu Nữ Giáo viên Trường Tiểu học An Lục Long
2 Trần Thị Nhung Nữ Giáo viên Trường Tiểu học An Lục Long
3 Đào Thị Kim Ngân Nữ Giáo viên Trường Tiểu học An Lục Long
4 Nguyễn Thị Kim Thêu Nữ Giáo viên Trường Tiểu học An Lục Long
5 Châu Thị Loan Nữ Giáo viên Trường Tiểu học An Lục Long
6 Kiều Thị Mỹ Hà Nữ Giáo viên Trường Tiểu học An Lục Long
7 Huỳnh Thu Ánh Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thành Công
8 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thành Công
9 Võ Thị Ngọc Yến Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thành Công
10 Võ Thị Kim Nở Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thành Công
11 Nguyễn Thị Gái Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thành Công
12 Văn Công Danh Nam Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thành Công
13 Nguyễn Thị Ái Chuộng Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thành Công
14 Lê Văn Tương Nam Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thành Công
15 Bùi Đặng Duy Linh Nam Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thành Công
16 Trương Thị Thu Linh Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thành Công
17 Lê Thị Kim Ngân Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thành Công
18 Nguyễn Văn Cường Nam Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
19 Trần Thị Trúc Chi Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
20 Huỳnh Thị Anh Đào Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
21 Trần Thị Hồng Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
22 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
23 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
24 Lê Minh Nhật Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
25 Trần Thế Châu Nam Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
26 Ngô Thị Kim Cương Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
27 Trần Thị Hồng Nga Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
28 Lê Thị Điền Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
29 Võ Hồng Quân Nam Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội



30 Nguyễn Văn Lịnh Nam Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
31 Nguyễn Thị Ngọc Chi Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
32 Nguyễn Hà Triều Nam Giáo viên Trường Tiểu học Dương Xuân Hội
33 Nguyễn Thị Nga Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Thạnh
34 Nguyễn Hiếu Nghĩa Nam Giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Thạnh
35 Nguyễn Thị Thanh Dung Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Thạnh
36 Lưu Công Trường Nam Giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Thạnh
37 Nguyễn Thị Ngọc Xuân Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Thạnh
38 Huỳnh Thị Diễm Trang Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Thạnh
39 Trần Thị Tuyết Hạnh Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Thạnh
40 Bùi Thị Ánh Phỉ Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Thạnh
41 Cao Minh Tâm Nam Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Khuê
42 Huỳnh Công Khải Nam Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Khuê
43 Châu Thị Bích Tuyền Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Khuê
44 Lê Tấn Hùng Nam Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Khuê
45 Huỳnh Thị Kim Yến Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Khuê
46 Lê Tấn Triển Nam Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Khuê
47 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Khuê
48 Nguyễn Việt Hải Nam Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Khuê
49 Phan Thị Ly Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Khuê
50 Huỳnh Thu Thảo Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Khuê
51 Nguyễn Lê Phương Mai Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Khuê
52 Lê Thị Hoàng Trang Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Khuê
53 Bùi Thị Như Ý Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Long Trì
54 Phan Minh Nhựt Nam Giáo viên Trường Tiểu học Long Trì
55  Lê Thị Trúc Phương Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Long Trì
56 Phan Thanh Vân Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Long Trì
57 Đoàn Thị Ngọc Diểm Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Long Trì
58 Trương Thị Thanh Tuyền Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Long Trì
59 Trần Ngọc Nam Nam Giáo viên Trường Tiểu học Long Trì
60 Trương Thị Hoàng Yến Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Long Trì
61 Trần Ngọc Hiền Nam Giáo viên Trường Tiểu học Long Trì
62 Nguyễn Ngọc Khương Nam Giáo viên Trường Tiểu học Long Trì
63 Nguyễn Thị Kim Xoa Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Long Trì
64 Trần Thị Ngọc Diệu Nữ Nhân viên Trường Tiểu học Long Trì



65 Nguyễn Thị Kiều Mơ Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng
66 Nguyễn Thanh Phú Nam Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng
67 Huỳnh Thị Kim Bằng Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng
68 Trần Thị Thùy Linh Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng
69 Trần Thị Kim Phượng Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng
70 Trần Thị Thanh Nhàn Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng
71 Phạm Thị Phượng Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng
72 Trần Thị Phượng Trúc Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng
73 Trương Thị Ngọc Điệp Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng
74 Đoàn Thị Diễm Trinh Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng
75 Nguyễn Thị Ngọc Hương Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng
76 Nguyễn Thị Nghĩa Nữ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Phú Long
77 Đỗ Hồ Tường Vi Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Phú Long
78 Nguyễn Thị Liên Hương Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Phú Long
79 Nguyễn Thị Cầm Yến Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Phú Long
80 Huỳnh Thị Ngọc Điệp Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Phú Long
81 Võ Thị Nẵm Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Phú Long
82 Trương Thị Thanh Thúy Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Phú Long
83 Lê Thuyết Tâm Nam Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Phú Long
84 Võ Kim Thoa Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Phú Long
85 Nguyễn Văn Hoàng Nam Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
86 Trần Thị Tuyết Hồng Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
87 Trần Thanh Thanh Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
88 Trương Thị Thúy Kiều Nữ Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
89 Trương Thị Trúc Ly Nữ Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
90 Lê Thị Hồng Vân Nữ Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
91 Trần Thị Tuyết Nghi Nữ Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
92 Lê Thị Phụng Nữ Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
93 Phạm Thị Tuyết Hoa Nữ Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
94 Nguyễn Hữu Phước Nam Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
95 Huỳnh Minh Đạt Nam Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
96 Phan Thị Thương Duyên Nữ Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
97 Nguyễn Đỗ Việt Hà Nữ Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu
98 Nguyễn Văn Sáu Nam Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Mỹ
99 Châu Văn Biết Nam Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Mỹ



100 Lê Thị Năng Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Mỹ
101 Lê Ngọc Vẹn Nữ Nhân viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
102 Phạm Công Tâm Nam Nhân viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
103 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
104 Nguyễn Thị Thu Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
105 Hồ Thị Hồng Nhung Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
106 Nguyễn Thành Nam Nam Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
107 Hà Minh Trông Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
108 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
109 Trần Thị Tiển Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
110 Đặng Văn Nữa Nam Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
111 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
112 Kiều Thị Thu Trang Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
113 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
114 Huỳnh Công Nhân Nam Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
115 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
116 Ngô Thị Kim Anh Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
117 Lê Thị Ngọc Tuyết Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
118 Cao Thùy Linh Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
119 Nguyễn Thị Thanh Tuyến Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
120 Trần Thị Ngọc Hân Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
121 Nguyễn Mạnh Hùng Nam Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
122 Châu Thanh Tuyền Nam Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
123 Nguyễn Kiều Tấn Toàn Nam Giáo viên Trường Tiểu học Thuận Mỹ
124 Võ Lê Đại Hiệp Nam Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn
125 Nguyễn Thanh Phong Nam Giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn
126 Trần Minh Quí Nam Giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn
127 Phan Thị Thanh Thùy Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn
128 Lê Kim Ánh Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn
129 Lê Thị Kiều Nga Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn
130 Trần Thị Hồng Phượng Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn
131 Hồ Thị Trang Nam Giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn
132 Lê Thành Long Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn
133 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Ngạn
134 Nguyễn Văn Bảy Nam Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Lâm



135 Nguyễn Trần Ngọc Thủy Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
136 Nguyễn Thị Kim Kiều Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
137 Võ Thị Cẩm Yến Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
138 Bùi Thanh Tâm Nam Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
139 Lê Tuấn Cường Nam Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
140 Trương Văn Tấn Nam Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
141 Trương Thị Huỳnh Như Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
142 Kiều Đăng Giáp Nam Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
143 Nguyễn Kiều Tấn Tài Nam Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
144 Nguyễn Trọng Bằng Nam Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
145 Võ Văn Phương Nam Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
146 Phan Thị Hoài Thơ Nữ Nhân viên Trường Tiểu học Việt Lâm
147 Ngô Thị Mười Nữ Nhân viên Trường Tiểu học Việt Lâm
148 Trần Văn Tiền Nam Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
149 Nguyễn Thị Ân Ái Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
150 Huỳnh Thị Phương Thảo Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
151 Nguyễn Thị Diễm Thúy Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm
152 Huỳnh Thị Lan Hương Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Công
153 Bùi Thanh Tuấn Nam Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Công
154 Võ Văn Tâm Nam Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Công
155 Đinh Thị Thu Nga Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Công
156 Võ Trọng Vẹn Nam Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Công
157 Trương Quốc Hùng Nam Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Công
158 Lại Thanh Tùng Nam Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Công

159 Nguyễn Thị Trang Chi Nữ Phó Hiệu 
trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Công

160 Trần Thị Bạch Huệ Nữ Nhân viên Trường Tiểu học Vĩnh Công

3. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
S

TT Họ và tên Giới 
tính Chức vụ Đơn vị

1 Lê Văn Cường Nam Phó Hiệu trưởng Trường THCS An Lục Long 
2 Đỗ Anh Lâm Nam Giáo viên Trường THCS An Lục Long 
3 Nguyễn Thanh Minh Nam Giáo viên Trường THCS An Lục Long 
4 Nguyễn Thanh Nhân Nam Giáo viên Trường THCS An Lục Long 
5 Lê Thị Tuyết Lan Nam Giáo viên Trường THCS An Lục Long 
6 Nguyễn Thị Diễm Hằng Nữ Giáo viên Trường THCS An Lục Long 



7 Lê Thị Ánh Nguyệt Nữ Giáo viên Trường THCS An Lục Long 
8 Đoàn Thị Diễm Thúy Nữ Giáo viên Trường THCS An Lục Long 
9 Cao Thị Kim Phượng Nữ Giáo viên Trường THCS An Lục Long 
10 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ Giáo viên Trường THCS An Lục Long 
11 Nguyễn Việt Tân Nam Hiệu trưởng Trường THCS Long Trì
12 Cao Minh Nhựt Nam Giáo viên Trường THCS Long Trì
13 Phan Thị Chín Nữ Giáo viên Trường THCS Long Trì
14 Đặng Nguyễn Ngọc Hân Nữ Giáo viên Trường THCS Long Trì
15 Lê Khắc Lễ Nam Giáo viên Trường THCS Long Trì
16 Võ Thị Tuyết Nhanh Nữ Giáo viên Trường THCS Long Trì
17 Nguyễn Dương Thanh Trang Nữ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Trì
18 Trần Ngọc Linh Nữ Giáo viên Trường THCS Long Trì
19 Lưu Thị Ngọc Thơ Nữ Giáo viên Trường THCS Long Trì
20 Lương Hoàng Tuân Nam Giáo viên Trường THCS Long Trì
21 Trần Mỹ Xuyên Nữ Giáo viên Trường THCS Long Trì
22 Huỳnh Ngọc Tuyết Nữ Giáo viên Trường THCS Long Trì
23 Trương Bá Tòng Nam Nhân viên Trường THCS Long Trì
24 Cao Thị Hồng Nhung Nữ Nhân viên Trường THCS Long Trì
25 Nguyễn Thị Yến Oanh Nữ Giáo viên Trường THCS Long Trì
26 Trần Thị Hồng Thanh Nữ Giáo viên Trường THCS Long Trì
27 Trần Hữu Trí Nam Giáo viên Trường THCS Long Trì
28 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thăng
29 Nguyễn Thị Diệu Nữ Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thăng
30 Phan Thị Mỹ Duyên Nữ Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thăng
31 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thăng
32 Nguyễn Hữu Thòn Nam Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thăng
33 Phạm Nguyễn Trúc Linh Nữ Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thăng
34 Đặng Thị Hồng Thắm Nữ Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thăng
35 Đặng Thị Thu Tuyền Nữ Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thăng
36 Huỳnh Quốc  Thủy Nam Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thăng
37 Nguyễn Thị Phương  Hoa Nữ Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thăng
38 Phạm Thị Cẩm Linh Nữ Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thăng
39 Đinh Phương Chi Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
40 Trần Thị Thắm Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
41 Nguyễn Thị Bảo Yến Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
42 Nguyễn Thị Diệu Trang Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
43 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
44 Đỗ Trí Thức Nam Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
45 Đặng Hoàng Minh Nam Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
46 Võ Thị Nghiêm Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long



47 Phạm Thị Thẫm Mộng Mỹ Dung Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long

48 Trần Văn Đúng Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
49 Kiều Minh Danh Nam Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
50 Nguyễn Thị Huyền Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
51 Bùi Văn Út Nam Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
52 Bùi Văn Rum Nam Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
53 Đặng Thị Thanh Liêm  Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
54 Đặng Văn Hải Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
55 Phạm Thị Phượng Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
56 Nguyễn Hữu Trí Nam Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
57 Trần Lệ Tố Trinh Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Phú Long
58 Nguyễn Thành Phương Nam Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
59 Phan Minh Trí Nam Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
60 Lê Văn Hiền Nam Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
61 Trần Thị Ngọc Hân Nữ Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
62 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
63 Bùi Khắc Thuyền Nam Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
64 Nguyễn Ngọc Hiền Nữ Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
65 Phạm Tấn Lộc Nam Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
66 Đỗ Thị Thanh Tuyền Nữ Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
67 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nữ Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
68 Huỳnh Thị Ngọc Hiếu Nữ Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
69 Trần Thị Ngọc Huyền Nữ Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
70 Nguyễn Hoàng Duy Phương Nam Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
71 Trương Lê Anh Duy Nam Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
72 Nguyễn Ngọc Bích Thủy Nữ Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
73 Châu Kim Chúc Nữ Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
74 Đỗ Thị Tuyết Hồng Nữ Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
75 Nguyễn Duy Thiện Nam Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
76 Huỳnh Thị Thanh Thảo Nữ Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
77 Ung Hải Long Nam Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
78 Nguyễn Kim Hoàng Nam Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
79 Lê Thị Hồng Châu Nữ Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
80 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Nhân viên Trường THCS Thị trấn Tầm Vu
81  Trần Văn Lợi Nam Hiệu trưởng Trường THCS Thuận Mỹ
82  Nguyễn Tấn Lộc Nam Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thuận Mỹ
83  Trần Văn Tưng Nam Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thuận Mỹ
84  Bùi Văn Huân Nam Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ
85  Huỳnh Thị Ra Nữ Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ



86  Nguyễn Hữu Danh Nam Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ
87  Nguyễn Ngọc Hóa Nam Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ
88 Trần Văn Hậu Nam Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ
89 Kiều Đăng Xuân Nam Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ
90 Nguyễn Lê Minh Nam Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ
91 Nguyễn Hoàng Phong Nam Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ
92 Nguyễn Thị Trúc Giang Nữ Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ
93 Phạm Thị Hoàng Oanh Nữ Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ
94 Nguyễn Trung Thành Nam Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ
95 Trần Thanh Triệu Nam Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ
96 Lê Thị Hồng Thắm Nữ Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ
97 Nguyễn Thanh Song Nam Giáo viên Trường THCS Thuận Mỹ
98 Đỗ Thị Kim Liên Nữ Giáo viên Trường THCS Vĩnh Công
99 Hồ Thị Vân Linh Nữ Giáo viên Trường THCS Vĩnh Công
100 Trương Nguyễn Triều Tiên Nữ Giáo viên Trường THCS Vĩnh Công
101 Nguyễn Thị Kiều Trinh Nữ Giáo viên Trường THCS Vĩnh Công
102 Huỳnh Văn Trung Nam Giáo viên Trường THCS Vĩnh Công
103 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ Giáo viên Trường THCS Vĩnh Công
104 Lê Thị Thuỷ Nữ Giáo viên Trường THCS Vĩnh Công
105 Lê Văn Minh Nam Giáo viên Trường THCS Thanh Vĩnh Đông
106 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ Giáo viên Trường THCS Thanh Vĩnh Đông
107 Nguyễn Văn Định Nam Giáo viên Trường THCS Thanh Vĩnh Đông
108 Nguyễn Chí Nghĩa Nam Giáo viên Trường THCS Thanh Vĩnh Đông
109 Nguyễn Thanh Sang Nam Giáo viên Trường THCS Thanh Vĩnh Đông

4. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH
S

TT Họ và tên Giới tính Chức vụ Đơn vị

1 Lê Tấn Hiền Nam Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Châu Thành
2 Trần Hữu Phúc Nam Chuyên viên Phòng GD&ĐT Châu Thành
3 Trần Chí Bằng Nam Chuyên viên Phòng GD&ĐT Châu Thành


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:52:58+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:53:02+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:53:13+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:53:16+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:53:41+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:53:45+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:53:48+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:53:51+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:53:54+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:53:58+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:54:01+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:54:04+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:54:09+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:54:12+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2023-07-03T15:54:15+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành<chauthanh@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




